
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 20 C1 - khu Đồng Bát, Tập thể Bệnh viện 19-8, Phường Mai Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

06/07/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH DOLPHIN

0110408994

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới thương mại;

4610(Chính)

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh;
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;

4649

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
Bán buôn dầu thô;
Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác

4661

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

10. Bán buôn tổng hợp 4690

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG XANH 
DOLPHIN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DOLPHIN GREEN ENERGY COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: DOLPHIN GREEN CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0974264696
Email:

Fax:
Website:
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9.000.000.000 VNĐ

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

13. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

14. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu 2029

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

17. Sản xuất điện
Chi tiết: Điện gió, điện mặt trời

3511

18. Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Phân phối điện

3512

19. Xây dựng nhà để ở 4101

20. Xây dựng nhà không để ở 4102

21. Xây dựng công trình điện 4221

22. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

23. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

24. Xây dựng công trình công ích khác 4229

25. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Công trình dân dụng; - Công trình công nghiệp; - 
Công trình giao thông; - Công trình nông nghiệp và phát triển 
nông thôn; - Công trình hạ tầng kỹ thuật.

4299

26. Phá dỡ 4311

27. Chuẩn bị mặt bằng 4312

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321

29. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 034074009584

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Nhà 46, tổ 92B, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà 46, tổ 92B, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẠM DUY THĂNG Nam
22/09/1974 Kinh Việt Nam

14/07/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034074009584
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Nhà 46, tổ 92B, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà 46, tổ 92B, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM DUY THĂNG Nam

22/09/1974 Kinh Việt Nam

14/07/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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